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	Trình độ (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho VN)
	TOEFL ITP
(310-677)
	TOEFL iBT
(0-120)
	TOEIC
(0-990)
	Cambridge Tests
(0-100)
	IELTS
(0-9.0)

	Bậc 3
	450
	45
	450
	70 - 89 PET
45 - 59 FCE
	4.5 - 5.0

	Bậc 4
	500
	61
	600
	90 - 100 PET
60 - 79 FCE
	5.5 - 6.0

	Bậc 5
	550
	80
	780
	80 - 100 FCE
60 - 79 CAE
	6.5 - 8.0

	Bậc 6
	625
	107
	900
	80 - 100 CAE
45 - 59 CPE
	8.5 - 9.0



